                    ÔN LUYỆN ĐỊA LÝ 9 (từ 24  -> 29/2/20202)

ĐỀ 1

Câu 1. Quá trình đô thị hóa nước ta hiện nay có đặc điểm là

A. trình độ đô thị hóa thấp.



      
B. trình độ đô thị hóa cao.

C. cơ sở hạ tầng tốt, đáp ứng được tốc độ đô thị hóa.     
D. tiến hành đồng đều giữa các vùng.

Câu 2. Theo thống kê 01/4/2014, nước ta có diện tích 330.991 km2 với số dân là 90.493.352 triệu người. Cho biết nước ta có mật độ dân số là bao nhiêu?
 A. 273 người/Km2.            B.275 người/Km2.                
 C. 276 người/Km2.         D. 277 người/Km2.

Câu 3. Các nhân tố lớn ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp nước ta là:

A. tài nguyên thiên nhiên, các nhân tố kinh tế - xã hội.

B. tài nguyên khoáng sản, dân cư và lao động, cơ sở vật chất kỹ thuật.

C. đường lối chính sách, tài nguyên thiên nhiên, nguồn vốn.

D. nguồn nhân lực, tài nguyên thiên nhiên, thị trường.

Câu 4. Trong cơ cấu giá trị sản xuất ở nước ta, ngành trồng trọt chiếm tỉ trọng lớn nhất là

A. cây công nghiệp.                       

          B. cây ăn quả và rau đậu.

C. cây lương thực.                         


D. các loại cây khác.

Câu 5. Ngành công nghiệp trọng điểm chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu ngành công nghiệp nước ta là

 A. công nghiệp khai thác nhiên liệu.

                    B. Công nghiệp dệt may

 C. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.

D. công nghiệp điện.                                     

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang  24, cho biết vùng có tổng mức bán lẻ hàng hoá lớn nhất nước ta năm 2007 là

A. Đồng bằng sông Hồng.



B. Bắc Trung Bộ.

C. Đông Nam Bộ. 




          D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang  20, cho biết các tỉnh có sản lượng thủy sản khai thác lớn vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là 

A. Kiên Giang, Cà Mau.



B. Quảng Ngãi, Bình Định.
C. Phú Yên, Khánh Hòa.



D. Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18,19, hãy cho biết cây cà phê được trồng nhiều nhất ở vùng 

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.


B. Bắc Trung Bộ.

C. Tây  Nguyên.




          D. Đông Nam Bộ.

Câu 9.Dựa vào Atlat trang 30, cho biết 3 trung tâm thành phố tạo thành tam giác tăng trưởng kinh tế mạnh ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là
A. Hà Nội - Hưng Yên - Bắc Ninh.

B. Hà Nội - Hải Phòng - Vĩnh Phúc.

C. Hà Nội - Vĩnh Phúc - Bắc Ninh.

D. Hà Nội - Hải Phòng - ( Hạ Long) Quảng Ninh.

Câu 10. Trung tâm du lịch lớn nhất của Đông Nam Bộ và cả nước là:

A.  TP Hồ Chí Minh.           B.  Vũng Tàu                 C.  Nha Trang
        D.  Đà Lạt                             
Câu 11.  Vùng nào chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta hiện nay?

A. Đồng bằng Sông Hồng


         B.  Đông Nam Bộ                    

   C. Đồng bằng Sông Cửu Long                             D.  Duyên hải Nam Trung Bộ                   
Câu 12. Tài nguyên sinh vật có ảnh hưởng lớn đến nông nghiệp vì:
A. Cây trồng và vật nuôi là đối tượng hoạt đọng của nông nghiệp.

B. Sinh vật là tư liệu sản xuất không thể thay thế được của nông nghiệp.

C. Đây là nguồn cung cấp hữu cơ để tăng độ phì cho đất.

D.Thực vật là nguồn thức ăn quan trọng phục vụ chăn nuôi.

Câu 13. Mặt không thuận lợi của khí hậu nhiệt đới ẩm là:
A. Lượng mưa phân bố không đều trong năm gây lũ lụt và hạn hán.

B.Tạo ra sự phân hóa sâu sắc giữa các vùng miền của đất nước.

C. Nguồn nhiệt ẩm dồi dào làm cho sâu , dịch bệnh phát triển.

D. Tình trạng khô hạn thường xuyên diễn ra vào các mùa khô nống.

Câu 14. Tây nguyên là vùng chuyên canh cây cà phê hàng đầu nước ta là vì:

A. Có nhiều diệt tích đất phù sa phù hợp với cây cà phê.

B. Có nguồn nước ẩm rất phong phú.

C. Có độ cao lớn nên khí hậu mát mẻ.

D. Có nhiều diện tích đất feralit rất thích hợp với cây cà phê.

Câu 15.  Theo Át lát địa lí Việt Nam trang 30, tỉnh (thành phố) có GDP bình quân theo đầu người cao nhất năm 2007 ở nước ta là


A. thành phố Hà Nội.
B. thành phố Đà Nẵng.  

C. thành phố Hồ Chí Minh.
D. tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Câu 16.  Thành phố Hồ Chí Minh có các điểm du lịch nổi tiếng với các di tích lịch sử là

A.  Bến Nhà Rồng, Địa đạo Củ Chi, Dinh Thống Nhất.

B.  Bến Nhà Rồng, Xuân Lộc, Núi Bà Đen.

C.  Núi Bà Đen, Địa đạo Củ Chi, Nhà tù Côn Đảo.

D.  Bến Nhà Rồng, Núi Bà Đen, Dinh Thống Nhất.
Câu 17. Đảo nào dưới đây thuộc vùng Đông Nam Bộ?

A.  Cát Bà

B.  Phú Quốc                    C.  Côn Đảo                           D.  Thổ Chu
Câu 18.Tạo thành tam giác công nghiệp mạnh của vùng kinh tế trọng điểm phía nam là các trung tâm công nghiệp nào?


A.  Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu.

B.  Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

C.  Vũng Tàu, Thủ Dầu Một, Biên Hòa.

D.  Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tàu.
Câu 19. Trong cơ cấu GDP của Đông Nam Bộ, chiếm tỉ trọng lớn nhất là khu vực

A. dich vụ
                                                  B. công nghiệp xây dựng        
   C. nông, lâm, ngư nghiệp                           D. khai thác dầu khí
Câu 20. Hiện nay nhà nước đang khuyến khích.

A. Khai hoang chuyển đất lâm nghiệp sang đất nông nghiệp.

B. Phát triển một nền nông nghiệp hướng ra xuất khẩu.

C. Đưa nông dân vào làm ăn trong các hợp tác xã nông nghiệp.

D.Tăng cường độc canh cây lúa nước để đẩy mạnh xuất khẩu gạo.

Câu 21. Trong những năm gần đây, diện tích một số cay trồng bị thu hẹp vì:
A. Diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp.

B. Nhà nước chủ trương giảm tròng trọt tăng chăn nuôi.

C. Lao động ở nông thôn bỏ ra thành thị để kiếm sống.

D. Biến động thị trường đặc biệt là thị trường thế giới.
Câu 22. Những điều kiện thuận lợi để Đông Nam Bộ phát triển các ngành dịch vụ là

A.  Cơ sở hạ tầng tương đối hiện đại và hoàn thiện.                   

B.  Vị trí thuận lợi, kinh tế phát triển mạnh, nhiều đô thị lớn đông dân. 

C.  Có nhiều tài nguyên khoáng sản, nguồn lao động dồi dào.

D.  Có nhiều di sản thế giới.
Câu 23.  Ngành công nghiệp có vai trò quan trọng nhất ở Đông Nam Bộ hiện nay là

A. công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng             C. công nghiệp dệt may.                                               
   B. công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm     D. công nghiệp khai thác dầu khí
Câu 24.  Nguồn nhiệt năng được sản xuất chủ yếu ở Đông Nam Bộ là

A. nhiệt điện chạy bằng khí thiên nhiên.                B. nhiệt điện chạy bằng than.

C. điện chạy bằng dầu nhập khẩu                  
  D. thủy điện
Câu 25. Vùng kinh tế trọng điểm phía nam tác động trực tiếp đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của những vùng kinh tế nào?

A. Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ.     

B. Đồng bằng sông Cửu Long, Bắc Trung Bộ.
C. Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ.     

D. Đồng bằng sông Cửu Long, duyên hải Nam Trung Bộ.
Câu 26.  Các ngành công nghiệp hiện đại đã hình thành và phát triển ở Đông Nam Bộ là 
A. chế biến lương thực- thực phẩm, cơ khí                
B. dầu khí, phân bón, năng lượng
C. dệt – may, da- giầy, gốm sứ                                   
D. dầu khí, điện tử, công nghệ cao
Câu 27. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào không nằm ở vùng Đông Nam Bộ?

A.  Biên Hòa.             B.  Thủ Dầu Một.               C.  Vũng Tàu.       
D.  Cần Thơ.
Câu 28. Khó khăn của Đông Nam Bộ đối với phát triển kinh tế là 

A. đất đai kém màu mỡ, thời tiết thất thường

B. chỉ có hai tỉnh và thành phố giáp biển (TP HCM và Bà Rịa – Vũng Tàu)

C. ít khoáng sản, rừng và ô nhiễm môi trường ngày càng tăng.

D. tài nguyên sinh vật hạn chế và có nguy cơ suy thoái
Câu 29.  Nhân tố tự nhiên ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và sự phân bố công nghiệp là:

A. Địa hình            B. Nguồn nguyên, nhiên liệu.             
C. Vị trí địa lý
D. Khí hậu     

Câu 30.  Ngành công nghiệp năng lượng phát triển mạnh nhất ở Quảng Ninh là:

A. Than                 B. Hoá dầu                        C. Nhiệt điện      
        D. Thuỷ điện

Câu 31. Khối lượng vận chuyển hàng hoá bằng loại hình GTVT nào nhiều nhất ở nước ta?

A. Đường sắt
             B. Đường bộ                  C. Đường sông     D. Đường biển.

Câu 32. Cơ cấu thành phần kinh tế nước ta, có mấy thành phần kinh tế:
 A-3 thành phần kinh tế                        B- 6 thành phần kinh tế           
 C- 4 thành phần kinh tế                       D-5 thành phần kinh tế  

Câu 33. Các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta phát triển chủ yếu dựa vào ưu thế về:

A.Tài nguyên thiên nhiên và công nghệ cao                    
B. Nguồn lao động dồi dào và công nghệ cao
C.Tài nguyên thiên nhiên và nguồn lao động dồi dào     
D. Chính sách phát triển của Nhà nước
Câu 34. Điều kiện quyết định sự phát triển của ngành nông nghiệp nước ta là:
 A. Địa hình, khí hậu                                            C. Khí hậu

 B. Dân cư và nguồn lao động                              D.Nước và tài nguyên sinh vật.

Câu 35. Ngành công nghiệp trọng điểm có tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2002 ở nước ta là:
 A-Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.              
B-Công nghiệp khai thác nhiên liệu
C-Công nghiệp dệt may.                                                    
D-Công nghiệp điện. 

Câu 36. Ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm gồm các phân ngành chính:
A.Chế biến sản phẩm trồng trọt             
B.Chế biến sản phẩm chăn nuôi, thực phẩm đông lạnh, đồ hộp…

C.Chế biến thủy sản                               
D.Tất cả các ý trên đều đúng

Câu 37. Thành phần kinh tế giữ vai trò quan trọng nhất nước ta hiện nay là:

A. Nhà nước                                         B. Tập thể                 
C. Tư nhân, Đầu tư nước ngoài.           D. Tất cả các đáp án trên

Câu 38. Các tỉnh có sản lượng nuôi trồng thủy sản lớn nhất nước ta là:
       A - Ninh Thuận - Bình Thuận - Phú Yên              B- Hải Phòng - Quảng Ninh
C - Quảng Nam - Quảng Ngãi                               D- Cà Mau - An Giang - Bến Tre

Câu 39. Tỉ trọng của khu vực nông, lâm, ngư nghiệp trong cơ cấu GDP giảm và chiếm tỉ trọng thấp nhất chứng tỏ:
A. Nông, lâm, ngư nghiệp có vị trí không quan trọng trong nền kinh tế nước ta.

B. Nước ta đã hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

C. Nước ta đang chuyển từng bước từ nông nghiệp sang công nghiệp.

D.Nước ta đang rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế.

Câu 40. Cho bảng số liệu:  Tổng sản phẩm trong nước (Đơn vị triệu USD)        

	                                   Năm

Khu vực
	1998

	Nông – lâm – ngư nghiệp
	77520

	Công nghiệm –Xây dựng
	92357

	Dịch vụ
	125819

	Tổng
	295696


 Cơ cấu ngành dịch vụ là:    
A. 40,1%                      B.   42,6%                    C. 43,5%              D. 45%          

(Học sinh được sử dụng Át lát địa lí Việt Nam & máy tính cầm tay)

ĐỀ 2
Câu 1. Đặc điểm nào đúng với nguồn lao động nước ta 

A. Dồi dào, tăng nhanh             B.Tăng chậm 

C. Hầu như không tăng             D. Dồi dào, tăng chậm 

Câu 2. Nước ta có thể trồng từ 2 đến 3 vụ lúa và rau trong một năm là nhờ:

A. Có nhiều diện tích đất phù sa.                            B. Có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.

C. Có mạng lưới sông ngòi, ao, hồ dày đặc.           D. Có nguồn sinh vật phong phú.

Câu 3. Mỗi năm bình quân nguồn lao động nước ta có thêm
A. 0,5 triệu lao động                           B. 0.7 triệu lao động 

C. hơn 1 triệu lao động                       D. gần 2 triệu lao động 

Câu 4. Nguồn lao động nước ta còn có hạn chế về
A. Thể lực, trình độ chuyên môn và tác phong lao động        
B. Nguồn lao động bổ sung hàng năm lớn.

C. Kinh nghiệm sản xuất       
D. Khả năng tiếp thu khoa học – kỹ thuật 
Câu 5. Trong giai đoạn 1989 -2003, lao động nước ta chủ yếu hoạt động trong các ngành kinh tế nào 
 A. Nông – Lâm – Ngư nghiệp           B. Công nghiệp - Xây dựng 

 C. Dịch vụ                                          D. cả 3 ngành trên 

Câu 6. Cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế đang có sự chuyển dịch theo hướng:

A. Giảm tỷ trọng ngành nông, lâm, ngư nghiệp, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ 

B. Giảm tỉ trọng lao động trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp, tăng tỉ trọng lao động trong ngành công nghiệp và dịch vụ 
C. Giảm tỷ trọng trong tất cả các ngành 
D. Tăng tỷ trọng trong tất cả các ngành

Câu 7. Tỷ lệ thất nghiệp của khu vực thành thị cả nước vào năm 2003 khoảng
A. 4%              B.5%                   C.6%                   D. 7 %

Câu 8. Tài nguyên nước ở nước ta có một nhược điểm lớn là
A. Chủ yếu là nước trên mặt, nguồn nước ngầm không có.

B. Phân bố không đều giữa các vùng lãnh thổ.

C. Phân bố không đều trong năm gây lũ lụt và hạn hán.

D. Khó khai thác để phục vụ nông nghiệp vì hệ thống đê ven sông.

Câu 9. Năm 2003 lao động nước ta không qua đào tạo chiếm 

A. 78,6%            B 78,7%                     C 78,8%         D 78,9% 

Câu 10. Tỷ lệ phụ thuộc là tỷ số giữa số người:
A. Chưa đến tuổi lao động và những người trong độ tuổi lao động
B. Chưa đến tuổi lao động và những người quá tuổi lao động
C. Chưa đến tuổi lao động và số nguời quá tuổi lao động với những người đang trong tuổi lao động .
D. Cả A, B, C đều sai. 

Câu 11.Trong cơ cấu GDP của nước ta, ngành dịch vụ có đặc điểm:

A. Chiếm tỉ trọng thấp nhất nhưng có xu hướng tăng lên.

B. Chiếm tỉ trọng cao nhất nhưng có xu hướng giảm xuống.

C. chiếm tỉ trọng cao nhưng xu hướng còn biến động.

D. Tỉ trọng cao hơn nông - lâm - ngư nghiệp, nhưng còn thấp hơn công nghiệp, xây dựng và ít biến động. 

Câu 12. Trước đổi mới, thời kì kinh tế nước ta gặp khủng hoảng là:
A. Từ 1954 đến 1975.                                           

B. Sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất.

C. Sau 1975 đến những năm cuối thập kỉ 80 của thế kỉ XX.         
D. Từ sau 1986 đến trước năm 1996.

Câu 13. Đây là đặc điểm của nền kinh tế miền Nam dưới chế độ Sài Gòn:
A. Khủng hoảng kéo dài.                          
B. Lạm phát cao, sản xuất đình chệ, lạc hậu.

C. Chỉ tập trung ở các thành phố lớn, phục vụ chiến tranh.

D. Mang tính chất thực dân mới nửa phong kiến.

Câu 14. Công cuộc Đổi mới ở nước ta đã được triển khai từ năm:
A. 1975                B. 1981                         C. 1986               D. 1996

Câu 15. Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ?
A. Giảm tỉ trọng khu vực nông, lâm, ngư nghiệp.

B. Trong nông nghiệp đã hình thành các vùng chuyên canh.

C. Kinh tế cá thể được thùa nhận và ngày càng phát triển.

D. Công nghiệp là ngành có tốc độ phát triển nhanh nhất.

Câu 16. Cả nước hình thành các vùng kinh tế năng động thể hiện ở:
A. Sự chuyển dịch cơ cấu GDP của nền kinh tế.      
B. Sự chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế.

C. Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế.                 
D. Sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế.

Câu 17. Tỉnh nào sau đây nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam:
A. Đồng Nai              B. Bình Định            C. Hải Dương         D. Bến Tre.

Câu 18. Tỉnh nào sau đây không nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía bắc:
A. Hải Dương             B. Quảng Ninh.       C. Nam Định          D. Hưng Yên.

Câu 19 .Vùng kinh tế trọng điểm miền trung gồm:
A. 3 tỉnh, thành         B. 4 tỉnh, thành         C. 5 tỉnh, thành       D. 6 tỉnh, thành.

Câu 20. Ba vùng kinh tế trọng điểm nước ta là:
A. Phía Bắc, miền Trung và phía Nam                B. Bắc Bộ, miền Trung và phía Nam.

C. Bắc Bộ, Trung bộ và Nam Bộ                       D. ĐBSH, Duyên hải nam trung bộ và Đông nam bộ.

Câu 21. Thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp ở nước ta vì:

A. Nông nghiệp nước ta mang tính chất mùa vụ.

B. Nguồn nước phân bố không đồng đều trong năm.

C. Nông nghiệp nước ta chủ yếu là trồng lúa.

D. Tài nguyên nước của nước ta hạn chế, không đủ cho sản xuất.

Câu 22. Ngành nào sau đây được coi là ngành công nghiệp trọng điểm tiêu biểu hiện nay?
A. Hóa chất.                                        B. Luyện kim    

C. Vật liệu xây dựng                           D. Sản xuất hàng tiêu dùng.    

Câu 23. Tỉ trọng của khu vực nông, lâm, ngư nghiệp trong cơ cấu GDP giảm và chiếm tỉ trọng thấp nhất chứng tỏ:
A. Nông, lâm, ngư nghiệp có vị trí không quan trọng trong nền kinh tế nước ta.

B.Nước ta đã hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
C.Nước ta đang chuyển từng bước từ nông nghiệp sang công nghiệp.

D.Nước ta đang rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế.

Câu 24. Sự kiện lớn diễn ra trong thập niên 90 của thế kỉ XX, đánh dấu sự hội nhập kinh tế nước ta là: 

A. Bình thường hóa quan hệ với Hoa Kì    B. Gia nhập ASEAN.

C. Gia nhập WTO.                                     D. Trở thành, thành viên của liên hiệp quốc.

Câu 25. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết tuyến đường ô tô nào nối liền vùng Đông Nam Bộ với Tây Nguyên?
A.  Quốc lộ 1 và 13.                    B.  Quốc lộ 14 và 20.      
C.  Quốc lộ 1 và 14.                    D.  Quốc lộ 13 và 14.
Câu 26. Đảo nào dưới đây thuộc vùng Đông Nam Bộ?

A.  Phú Quốc           
   B.  Cát Bà

     C.  Côn Đảo                      D.  Thổ Chu
Câu 27.  Vùng nào chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta hiện nay?    

A.  Duyên hải Nam Trung Bộ                   

B.  Đồng bằng Sông Cửu Long       

C. Đồng bằng Sông Hồng



D.  Đông Nam Bộ                                     
Câu 28.  Đông Nam Bộ không tiếp giáp với vùng kinh tế nào dưới đây?

A.  Duyên hải Nam Trung Bộ
B.  Bắc Trung Bộ

C.  Tây Nguyên
D.  Đồng bằng sông Cửu Long
Câu 29. Nhóm đất có diện tích lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là
A. Đất cát ven biển           
B.  Đất mặn.                
C. Đất phù sa ngọt.                    D. Đất phèn                             
Câu 30. Hai loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở Đông Nam Bộ là

A. Đất badan và đất xám.   


 B. Đất phù sa và đất feralit.          

C. Đất xám và đất phù sa.                         
 D. Đất badan và đất feralit.
Câu 31. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, tỉnh nào không thuộc vùng Đông Nam Bộ?
A.  Bình Phước.         B.  Long An.                    C. Đồng Nai.                    D.  Tây Ninh.                 
Câu 32.  Thành phố Hồ Chí Minh có các điểm du lịch nổi tiếng với các di tích lịch sử là

A.  Bến Nhà Rồng, Địa đạo Củ Chi, Dinh Thống Nhất.

B.  Núi Bà Đen, Địa đạo Củ Chi, Nhà tù Côn Đảo.

C.  Bến Nhà Rồng, Xuân Lộc, Núi Bà Đen.

D.  Bến Nhà Rồng, Núi Bà Đen, Dinh Thống Nhất.
Câu 33.  Trung tâm du lịch lớn nhất của Đông Nam Bộ và cả nước là:

A. Đà Lạt.               B. TP Hồ Chí Minh.              C. Nha Trang.
D. Vũng Tàu.                       
Câu 34.  Khó khăn của Đông Nam Bộ đối với phát triển kinh tế là 

A. đất đai kém màu mỡ, thời tiết thất thường

B. tài nguyên sinh vật hạn chế và có nguy cơ suy thoái

C. ít khoáng sản, rừng và ô nhiễm môi trường ngày càng tăng.

D. chỉ có hai tỉnh và thành phố giáp biển (TP HCM và Bà Rịa – Vũng Tàu)
Câu 35. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào không nằm ở vùng Đông Nam Bộ?

A.  Vũng Tàu.               B.  Thủ Dầu Một.              C.  Cần Thơ.
      D.Biên Hòa.          
Câu 36. Nông nghiệp nước ta mang tính mùa vụ vì
A. Tài nguyên đất nước ta phong phú, có cả đất phù sa lẫn đất feralit.

B. Nước ta có thể trồng được từ các loại cây nhiệt đới cho đến một số cây cận nhiệt và ôn  đới.

C. Khí hậu cận nhiệt đới ẩm gió mùa có sự phân hóa theo mùa.

D. Lượng mưa phân bố không đều trong năm
Câu 37.  Nguồn nhiệt năng được sản xuất chủ yếu ở Đông Nam Bộ là
A. nhiệt điện chạy bằng khí thiên nhiên.       

B. thủy điện
C. điện chạy bằng dầu nhập khẩu


D. nhiệt điện chạy bằng than.
Câu 38.  Các ngành công nghiệp hiện đại đã hình thành và phát triển ở Đông Nam Bộ là 
A. dệt – may, da- giầy, gốm sứ                                  B. dầu khí, phân bón, năng lượng
C. chế biến lương thực- thực phẩm, cơ khí                D. dầu khí, điện tử, công nghệ cao
Câu 39. Tư liệu sản xuất không thể thay thế được của ngành nông nghiệp là:
A. Đất đai                  B.Khí hậu            C. Nước            D.Sinh vật

Câu 40. Khu vực có diện tích đất phù sa lớn nhất nước ta là
A.Các vùng trung du và miền núi                 B. Vùng Đồng bằng Sông hồng

C. Vùng Đồng bằng sông cửu long.              D. Các đồng bằng ở duyên hải miền trung.

